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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-PGDĐT Mỹ Xuyên, ngày     tháng  01 năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận học sinh giỏi THCS cấp huyện năm học 2024 - 2025 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MỸ XUYÊN 
       

Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-SGDĐT ngày 15/10/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Kế hoạch số 3959/KH-SGDĐT ngày 23/12/2024 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở 

cấp tỉnh, năm học 2024 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND huyện Mỹ 

Xuyên về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Xuyên; 

         Căn cứ vào kết quả thi chọn học sinh giỏi THCS cấp huyện năm học 2024 – 

2025. 

QUYẾT  ĐỊNH: 

          Điều 1. Công nhận 55 (năm mươi lăm) thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học 

sinh giỏi THCS cấp huyện năm học 2024 - 2025 (theo danh sách đính kèm). 

Điều 2. Học sinh đạt giải có nhiệm vụ tham gia đội tuyển của huyện dự thi 

cấp tỉnh và được nhận tiền khen thưởng của Phòng Giáo dục và Đào tạo.  

         Điều 3. Các tổ, bộ phận của Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các 

trường trong huyện và các học sinh có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
   - Như điều 3; (Thực hiện) 

   - Lưu. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

Đã ký 

 

 

Võ Thị Huỳnh Anh 



 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 

Khóa ngày 27 tháng 12 năm 2024 

(Kèm theo QĐ số 17/QĐ-PGDĐT ngày 21 tháng 01 năm 2025) 

 

STT HỌ VÀ TÊN  
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1 Phan Nguyễn Kim Ngân 22/7/2010 Bạc Liêu Nữ 9A2 THCS Hoà Tú 2 Ba 
Ngữ văn  

2 Hồ Thảo Nhi 01/01/2010 Sóc Trăng Nữ 9a2 THCS Ngọc Đông Nhất 
Ngữ văn  

3 Lưu Quách Quỳnh Như 27/8/2010 Bạc Liêu Nữ 9A2 THCS Thạnh Phú Khuyến khích 
Ngữ văn  

4 Nguyễn Ngọc Trân 22/8/2010 Sóc Trăng Nữ 9A3 THCS Tham Đôn Nhì 
Ngữ văn  

5 Võ Thị Thanh Trúc 07/7/2010 Sóc Trăng Nữ 9A3 THCS Mỹ Xuyên Khuyến khích 
Ngữ văn  

6 Trần Thị Trúc Anh 25/8/2011 Sóc Trăng Nữ 8a5 THCS Hoà Tú 1 Ba 
Lịch sử  

7 Mã Hoàng Huy 26/6/2010 Sóc Trăng Nam 9a1 THCS Hoà Tú 1 Khuyến khích 
Lịch sử  

8 Phạm Thảo Ngọc 10/12/2010 Sóc Trăng Nữ 9A1 Thực hành Sư phạm Nhất 
Lịch sử  

9 Mai Hồng Ngọc 08/10/2010 Sóc Trăng Nữ 9A2 Thực hành Sư phạm Khuyến khích 
Lịch sử  

10 Hà Liên Tuyết Nhung 22/11/2010 Sóc Trăng Nữ 9A4 THCS Mỹ Xuyên Nhì 
Lịch sử  

11 Nguyễn Thị Tường Lam 21/01/2011 Bạc Liêu Nữ 8A3 THCS Hoà Tú 2 Ba 
Địa lí  

12 Bùi Ngọc Lễ 30/5/2010 Sóc Trăng Nữ 9A2 THCS Thạnh Phú Nhì 
Địa lí  

13 Nguyễn Ngọc Sáng 29/10/2010 Sóc Trăng Nữ 9A6 THCS Thạnh Phú Nhất 
Địa lí  

14 Hồ Thị Thuý Vi 14/6/2010 Sóc Trăng Nữ 9a2 THCS Hoà Tú 1 Khuyến khích 
Địa lí  

15 Nguyễn Ngọc Kim Xuyến 16/4/2010 Long An Nữ 9A2 THCS Thạnh Phú Khuyến khích 
Địa lí  

16 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 04/10/2010 Sóc Trăng Nữ 9A6 THCS Thạnh Phú Khuyến khích 
GDCD  

17 Lê Bảo Ngân 29/01/2010 Bà Rịa Vũng Tàu Nữ 9A1 THCS Thạnh Phú Khuyến khích 
GDCD  

18 Trương Trần Khánh Ngọc 09/10/2010 Sóc Trăng Nữ 9a1 THCS Hoà Tú 1 Ba 
GDCD  



2 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN  
NGÀY 

SINH 
NƠI SINH 

GIỚI 

TÍNH 
LỚP 

HỌC SINH 

TRƯỜNG 

ĐẠT 

GIẢI 
MÔN 

GHI 

CHÚ 

19 Trịnh Lâm Thơ 20/3/2010 Sóc Trăng Nữ 9a1 THCS Hoà Tú 1 Nhì 
GDCD  

20 Lê Thị Yến Trâm 08/7/2010 Bạc Liêu Nữ 9A2 THCS Hoà Tú 2 Nhất 
GDCD  

21 Sơn Ngọc Hân 12/12/2010 Sóc Trăng Nữ 9A2 PTDTNT THCS Mỹ Xuyên Nhất 
Tiếng Khmer  

22 Lý Hoàng Mến 04/11/2011 Sóc Trăng Nam 8A1 PTDTNT THCS Mỹ Xuyên Ba 
Tiếng Khmer  

23 Trần Sô Pha Nith 03/5/2010 Sóc Trăng Nam 6A7 THCS Thạnh Phú Khuyến khích 
Tiếng Khmer  

24 Cao Thị Bích Phượng 10/7/2010 Sóc Trăng Nữ 9A2 PTDTNT THCS&THPT Thạnh Phú Khuyến khích 
Tiếng Khmer  

25 Hên Thị Trúc Vân 29/12/2010 Sóc Trăng Nữ 9A1 PTDTNT THCS Mỹ Xuyên Nhì 
Tiếng Khmer  

26 Trương Minh Huy 08/8/2010 Cần Thơ Nam 9A3 Thực hành Sư phạm Khuyến khích 
Toán  

27 Trần Việt Hưng 01/02/2010 Sóc Trăng Nam 9A1 Thực hành Sư phạm Khuyến khích 
Toán  

28 Nguyễn Hoàng Phương Minh 15/7/2010 Sóc Trăng Nữ 9A3 Thực hành Sư phạm Nhất 
Toán  

29 Võ Hoàng Ngọc Minh 11/3/2010 Sóc Trăng Nữ 9a3 THCS Hoà Tú 1 Nhì 
Toán  

30 Tăng Thị Hồng Tươi 07/12/2010 Sóc Trăng Nữ 9A1 THCS Hoà Tú 2 Ba 
Toán  

31 Nguyễn Ngọc Khánh Băng 21/4/2011 Sóc Trăng Nữ 8a4 THCS Ngọc Tố Nhất 
Sinh học  

32 Dương Đoàn Quốc Hào 25/11/2010 Sóc Trăng Nam 9a1 THCS Ngọc Tố Khuyến khích 
Sinh học  

33 Sơn Trần Khánh Nhu 26/9/2010 Sóc Tăng Nữ 9a 1 THCS Đại Tâm Ba 
Sinh học  

34 Dương Lê Tú Phụng 01/3/2010 Sóc Tăng Nữ 9a 1 THCS Đại Tâm Khuyến khích 
Sinh học  

35 Quách Bảo Trân 26/10/2010 TP Hồ Chí Minh Nữ 9A1 Thực hành Sư phạm Nhì 
Sinh học  

36 Phạm Thành Công 06/5/2010 Sóc Trăng Nam 9A2 Thực hành Sư phạm Nhất 
Vật lí  

37 Trương Hiểu Khánh 22/9/2010 Cần Thơ Nam 9A3 Thực hành Sư phạm Ba 
Vật lí  

38 Phạm Ngọc Tường Lam 30/3/2010 Sóc Trăng Nữ 9A1 PTDTNT THCS Mỹ Xuyên Nhì 
Vật lí  

39 Nguyễn Thanh Ngân 04/8/2010 Sóc Trăng Nữ 9A2 THCS Hoà Tú 2 Khuyến khích 
Vật lí  
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40 Liêu Minh Quý 15/3/2010 Sóc Trăng Nam 9A2 PTDTNT THCS Mỹ Xuyên Khuyến khích 
Vật lí  

41 Nguyễn Quốc Đạt 25/6/2010 Sóc Trăng Nam 9a1 THCS Ngọc Tố Nhất 
Hóa học  

42 Trần Ái Mỹ 14/5/2010 TP Hồ Chí Minh Nữ 9A2 Thực hành Sư phạm Khuyến khích 
Hóa học  

43 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/01/2010 Sóc Trăng Nữ 9a2 THCS Ngọc Tố Khuyến khích 
Hóa học  

44 Trần Thanh Tân 11/8/2010 Cửu Long Nam 9A1 Thực hành Sư phạm Nhì 
Hóa học  

45 Chung Tường Vy 19/8/2010 Sóc Trăng Nữ 9A3 THCS Mỹ Xuyên Ba 
Hóa học  

46 Nguyễn Vinh Hiển 27/5/2010 Sóc Trăng Nam 9A3 THCS Mỹ Xuyên Nhì 
Tin học  

47 Diệp Phúc Khang 21/4/2011 Cần Thơ Nam 8A1 THCS Thạnh Phú Nhất 
Tin học  

48 Trần Nguyễn Trọng Nhân 23/01/2011 Sóc Trăng Nam 8A4 Thực hành Sư phạm Khuyến khích 
Tin học  

49 Lâm Minh Trí 30/7/2011 Sóc Trăng Nam 8A2 Thực hành Sư phạm Ba 
Tin học  

50 Triệu Thảo Vy 28/3/2011 Bạc Liêu Nữ 8A1 THCS Gia Hòa 2 Khuyến khích 
Tin học  

51 Trịnh Ngọc Lan 28/6/2010 Cần Thơ Nữ 9A3 Thực hành Sư phạm Khuyến khích 
Tiếng Anh  

52 Phạm Lâm Tâm Như 28/02/2010 Cần Thơ Nữ 9A1 Thực hành Sư phạm Ba 
Tiếng Anh  

53 Lý Thái Thành 09/10/2010 Sóc Tăng Nam 9a 1 THCS Đại Tâm Nhất 
Tiếng Anh  

54 Đỗ Cát Tường 30/8/2010 TP Hồ Chí Minh Nữ 9A2 Thực hành Sư phạm Nhì 
Tiếng Anh  

55 Lê Trần Thảo Vy 01/01/2010 Sóc Trăng Nữ 9A6 THCS Mỹ Xuyên Khuyến khích 
Tiếng Anh  
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